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1 Canon Trung Quốc 2021

LCNT trong trường hợp đặc biệt theo 

QĐ Số: 17/2019/QĐ-TTg ngày 

08/4/2019 (Gói thầu có giá gói thầu 

không quá 50.000.000 đồng)

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

NĂM 2022

Việc sử dụng các 

khoản hoa hồng, 

chiết khấu, khuyến 

mãi (Nếu có)

Nộp 

NSNN

Được để 

lại đơn vị

2 3 4 8 10 11 12 13 14

Đầu tư xây dựng, mua 

sắm

Trụ sở làm việc/ Cơ sở 

hoạt dộng sự nghiệp

Đất SNVH Nam Đông m2 1 786.000.000

Đất SNVH An Ninh m2 1 667.800.000

Đất SNVH Thông Lộc m2 1 5.853.000.000

Đất SNVH Hòa Bình m2 1 1.872.000.000

Đất SNVH Lý Dương m2 1 5.250.000.000

Đất SNVH Đồng Tâm m2 1 5.160.000.000

Đất SNVH Nam Đoài m2 1 900.000.000

Đất SNVH Phao Tân m2 1 2.700.000.000

Đất UBND phường m2 1 39.000.000.000

1 6.000.000.000

Đất SNVH Thành Lập m2 1 4.500.000.000

Đất SNVH Cổ Châu m2 1 6.600.000.000

Đất SNVH Tu Ninh m2

Đất SNVH Ninh Giàng m2 1 2.154.000.000

Tài sản giao mới

Máy in đa chức năng chiếc 1 5.291.000

Công ty TNHH giải 

pháp phần mềm 

Việt-HQN

Tài sản cố định khác

Stt
Nhãn 

hiệu

Nước sản 

xuất

Năm 

sản 

xuất

Hình thức mua sắm/thuê
Số 

lượng

Bộ, tỉnh: Hải Dương

Cơ quan quản lý cấp trên: UBND thành phố Chí Linh

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: UBND phường Cổ Thành

Mã đơn vị: T28290022

Loại hình đơn vị: Hành chính

Mẫu số: 09a-CK/TSC

Giá mua/thuê

(Nghìn đồng)

Giá trị các khoản 

hoa hồng, chiết 

khấu, khuyến mãi 

thu được khi thực 

hiện mua sắm

Nhà cung cấp 

(Người bán)

Ghi 

chú
Tên tài sản

Đơn vị 

tính

Trang 1/2 
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Việc sử dụng các 

khoản hoa hồng, 

chiết khấu, khuyến 

mãi (Nếu có)

Nộp 

NSNN

Được để 

lại đơn vị

2 3 4 8 10 11 12 13 14

Stt
Nhãn 

hiệu

Nước sản 

xuất

Năm 

sản 

xuất

Hình thức mua sắm/thuê
Số 

lượng

Giá mua/thuê

(Nghìn đồng)

Giá trị các khoản 

hoa hồng, chiết 

khấu, khuyến mãi 

thu được khi thực 

hiện mua sắm

Nhà cung cấp 

(Người bán)

Ghi 

chú
Tên tài sản

Đơn vị 

tính

2 Canon In-đô-nê-xi-a 2022

LCNT trong trường hợp đặc biệt theo 

QĐ Số: 17/2019/QĐ-TTg ngày 

08/4/2019 (Gói thầu có giá gói thầu 

không quá 50.000.000 đồng)

10.296.000

Công ty TNHH giải 

pháp phần mềm 

Việt-HQN

Máy quét ảnh tài liệu chiếc 1

Trang 2/2 


